
1. Học phần:   GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ 

2. Mã học phần:   IBS2003 

3. Ngành:     Kinh doanh quốc tế 

4. Chuyên ngành:                      Ngoại thương 

5. Khối lượng học tập:   3 tín chỉ. 

6. Trình độ:   Đại học. 

7. Học phần điều kiện học trước:    

8. Mục đích học phần 

Học phần cung cấp khái niệm và trình bày những nội dung cơ bản của giao dịch thương mại quốc 

tế; trình bày nội dung, cách thức vận dụng các điều kiện (giá cả, thanh toán, giao nhận, pháp 

lý…) và một số tập quán mua bán hàng hóa quốc tế (Incoterms 2010, UCP 600, URC 522, ICC 

2009…) trong xuất nhập khẩu; trình bày và thảo luận một số vấn đề liên quan đến quá trình đàm 

phán, soạn thảo, ký kết và tổ chức thực hiện hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế. Bên cạnh đó, 

học phần còn giới thiệu đặc điểm, nội dung và cách thức triển khai thực hiện các phương thức 

giao dịch thương mại chủ yếu hiện nay trên thị trường thế giới. 

9. Chuẩn đầu ra học phần của học phần 

TT 

Mã CĐR 

của học 

phần 

Tên chuẩn đầu ra 

Cấp độ 

theo 

Bloom 

1 CLO1 Giải thích được các đặc trưng của giao dịch thương mại quốc tế 2 

2 CLO2 Soạn thảo được hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế  3 

3 CLO3 Tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu, nhập khẩu  3 

4 CLO4 Phát triển kĩ năng thuyết trình  

5 
CLO5 Chuyên cần, trung thực; thể hiện được trách nhiệm, tinh thần tích cực 

trong học tập 
 

 

Ma trận quan hệ chuẩn đầu ra học phần (CLO) và chuẩn đầu ra chương trình (PLO) 
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CLO1 x            



CLO2    X X        

CLO3    X X        

CLO4       x    x  

CLO5            x 

Tổng hợp theo HP x   X X  x    x x 

Ghi chú: (x) là mối quan hệ thấp và (X) là mối quan hệ cao 

10. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Tuân thủ chính xác kế hoạch học tập do giảng viên công bố trên lớp;  

- Đọc các tài liệu do giảng viên yêu cầu trước khi đến lớp; tích cực tham gia các hoạt động 

trong giờ học; 

- Thực hiện các bài tập cá nhân do giảng viên yêu cầu; tham gia các bài tập nhóm và hoạt 

động thuyết trình tại lớp; 

- Thi giữa kỳ và kết thúc học phần theo kế hoạch Phòng Khảo thí công bố. 

11. Tài liệu học tập 

11.1 Giáo trình 

TL1. Bài giảng cung cấp bởi giảng viên. 

TL2. Nghiệp vụ ngoại thương – Lý thuyết và thực hành; Nguyễn Thị Hường & Tạ Lợi; Nhà 

xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân (2009). 

11.2 Tài liệu tham khảo 

TK1. Incoterms 2010 - Quy Tắc ICC Về Sử Dụng Các Điều Kiện Thương Mại Quốc Tế Và 

Nội Địa (Song ngữ Việt - Anh);Phòng Thương mại Quốc tế;Nhà xuất bản Thông Tin và Truyền 

Thông (2010). 

      TK2. Các văn bản luật Việt Nam: Luật Thương mại Việt Nam 2017; Nghị định 69/2018/NĐ-

CP; Luật dân sự 2015; Luật hải quan 2014; Luật Trọng tài thương mại 2010 

TK3. Công ước Viên 1980 

TK4. Các quy tắc quốc tế: Các quy tắc thống nhất về nhờ thu URC522; Các quy tắc và thực 

hành thống nhất về tín dụng chứng từ UCP 600; Các điều kiện bảo hiểm theo  ICC 2009 

TK5. Trọng tài và các phương thức giải quyết tranh chấp lựa chọn;Trung tâm trọng tài quốc 

tế Việt Nam; Nhà xuất bản Tài chính (2008). 



TK6. 50 phán quyết của trọng tài quốc tế;Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam; Nhà xuất 

bản Tài chính (2008) 

12. Thang điểm:  Theo thang điểm tín chỉ. 

13. Nội dung chi tiết học phần 

 

  CHƯƠNG 1 

  TỔNG QUAN VỀ GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ 

   

1.1.  Các khái niệm trong giao dịch thương mại quốc tế 

 1.1.1 Khu vực hải quan riêng 

 1.1.2 Xuất khẩu 

 1.1.3 Nhập khẩu 

1.2.  Đặc điểm của giao dịch thương mại quốc tế 

 1.2.1 Đặc điểm của chủ thể 

 1.2.2 Đặc điểm của hàng hoá 

 1.2.3 Đặc điểm về đồng tiền và phương thức thanh toán 

 1.2.4 Đặc điểm về luật và phương thức giải quyết tranh chấp 

1.3.  Nội dung và các phương thức giao dịch thương mại quốc tế 

 1.3.1 Nội dung của giao dịch thương mại quốc tế 

 1.3.2 Các phương thức giao dịch trên thị trường thế giới 

   

  Tài liệu học tập 

 TL1 

TL2 

 

TK2 

 

TK3 

Bài giảng cung cấp bởi giảng viên 

Đọc chương I, Nghiệp vụ ngoại thương – Lý thuyết và thực hành; Nguyễn Thị 

Hường & Tạ Lợi; Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân (2009). 

Các văn bản luật Việt Nam: Luật Thương mại Việt Nam 2017; Nghị định 

69/2018/NĐ-CP; Luật dân sự 2015; Luật hải quan 2014; Luật Trọng tài thương mại 

2010 

Công ước Viên 1980 

 

  CHƯƠNG 2 

  ĐIỀU KIỆN CƠ SỞ GIAO HÀNG INCSOTERMS 2010 



   

2.1.  Giới thiệu chung về Incoterms 

 2.1.1 Incoterms là gì?  

 2.1.2 Vai trò của Incoterms 

 2.1.3 Lưu ý khi sử dụng Incoterms 

2.2.  Thay đổi của Incoterms 2010 so với Incoterms 2000 

 2.2.1 Lí do ra đời của Incoterms 2010 

 2.2.2 Sự thay đổi của Incoterms 2010 so với Incoterms 2000 

2.3.  Nội dung các điều kiện trong Incoterms 2010 

 2.3.1 Nhóm các điều kiện cho mọi phương thức vận tải 

 2.3.2 Nhóm các điều kiện cho phương thức vận tải đường thuỷ 

   

  Tài liệu học tập 

 TL1 

TK1 

 

 

TK4 

Bài giảng cung cấp bởi giảng viên 

Đọc Incoterms 2010 - Quy Tắc ICC Về Sử Dụng Các Điều Kiện Thương Mại 

Quốc Tế Và Nội Địa (Song ngữ Việt - Anh); Phòng Thương mại Quốc tế; Nhà xuất 

bản Thông Tin và Truyền Thông (2010) 

Các điều kiện bảo hiểm được quy định trong ICC 2009 

 

  CHƯƠNG 3 

  HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HOÁ QUỐC TẾ 

   

3.1.  Khái quát về hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế 

 3.1.1 Khái niệm 

 3.1.2 Đặc điểm 

 3.1.3 Điều kiện hiệu lực 

 3.1.4 Hình thức và nội dung  

3.2.  Nhóm các điều kiện về hàng hoá 

 3.2.1 Tên hàng 

 3.2.2 Chất lượng 

 3.2.3 Số lượng 

 3.2.4 Xuất xứ 



 3.2.5 Đóng gói và ký mã hiệu 

3.3.  Nhóm các điều kiện về giao nhận, vận tải và bảo hiểm 

 3.3.1 Điều kiện về giao nhận 

 3.3.2 Điều kiện vận tải 

 3.3.3 Điều kiện bảo hiểm 

3.4.  Nhóm điều kiện giá bán và thanh toán 

 3.4.1 Điều kiện giá bán  

 3.4.2 Điều kiện thanh toán 

3.5.  Nhóm điều kiện pháp lý 

 3.5.1 Phạt vi phạm 

 3.5.2 Bất khả kháng 

 3.5.3 Khiếu nại 

 3.5.4 Trọng tài 

 3.5.5 Luật áp dụng 

 3.5.6 Bảo hành 

   

  Tài liệu học tập 

 TL1 Bài giảng cung cấp bởi giảng viên 

 TL2 Đọc chương 5 và chương 9, Nghiệp vụ ngoại thương – Lý thuyết và thực hành; 

Nguyễn Thị Hường & Tạ Lợi; Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân (2009). 

 TK1 Các văn bản luật: Luật thương mại Việt Nam 2005; Công ước Viên 1980; Luật 

trọng tài thương mại 2010 

 TK3 Công ước Viên 1980 

 

 TK4 Các quy tắc thống nhất về nhờ thu URC522; Các quy tắc và thực hành thống nhất 

về tín dụng chứng từ UCP 600 

 TK5  Trọng tài và các phương thức giải quyết tranh chấp lựa chọn, Trung tâm trọng tài 

quốc tế Việt Nam. Nhà xuất bản Tài chính (2008). 

 

  CHƯƠNG 4 

  TỔ CHỨC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG VÀ CÁC CHỨNG TỪ TRONG MUA 



BÁN HÀNG HOÁ QUỐC TẾ 

   

4.1.  Tổ chức thực hiện hợp đồng 

 4.1.1 Nguyên tắc và ý nghĩa 

 4.2.2 Tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu 

 4.2.3 Tổ chức thực hiện hợp đồng nhập khẩu 

4.2.  Chứng từ trong thực hiện hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế 

 4.2.1 Chứng từ hàng hoá 

 4.2.2 Chứng từ vận tải 

 4.2.3 Chứng từ bảo hiểm 

 4.2.4 Chứng từ kho hàng 

 4.2.5 Chứng từ thanh toán 

 4.2.6 Chứng từ hải quan 

  Tài liệu học tập 

 TL1 Bài giảng cung cấp bởi giảng viên 

 TL2 Đọc chương 10, Nghiệp vụ ngoại thương – Lý thuyết và thực hành; Nguyễn Thị 

Hường & Tạ Lợi; Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân (2009). 

 TK2 Luật Hải quan 2014 

14. Ma trận quan hệ chuẩn đầu ra (CLO) và nội dung (chương) học phần 
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Chương 1: Tổng quan về giao dịch thương mại quốc tế  X   X X 

Chương 2: Điều kiện cơ sở giao hàng Incoterms 2010  X  X X 

Chương 3: Hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế  X  X X 

Chương 4: Tổ chức thực hiện hợp đồng và các chứng từ 

trong mua bán hàng hoá quốc tế 

  X X X 

15. Mối quan hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLO) và phương pháp giảng dạy, học tập 

(TLM) 

TT Mã 
Tên phương pháp giảng dạy, học tập 

(TLM) 

Nhóm 
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1 TLM1 Giải thích cụ thể 1 X X X   

2 TLM2 Thuyết giảng 1      

3 TLM3 Tham luận 1   X   



4 TLM4 Giải quyết vấn đề 2      

5 TLM5 Tập kích não 2      

6 TLM6 Học theo tình huống 2  X  X  

7 TLM7 Đóng vai 2      

8 TLM8 Trò chơi 2      

9 TLM9 Thực tập, thực tế 2      

10 TLM10 Tranh luận 3      

11 TLM11 Thảo luận 3 X X X X X 

12 TLM12 Học nhóm 3  X X X X 

13 TLM13 Câu hỏi gợi mở 4 X X X X X 

14 TLM14 Dự án nghiên cứu 4      

15 TLM15 Học trực tuyến 5      

16 TLM16 Bài tập ở nhà 6      

17 TLM17 Khác 7      

 

16. Phân bổ thời gian theo số tiết tín chỉ cho 3 tín chỉ (1 tín chỉ = 15 tiết) 

Chương 

thứ 
Tên chương 

Số tiết tín chỉ  

Phương pháp 

giảng dạy 
Lý 

thuyết 

Thực 

hành/ 

thảo 

luận(*) 

Tổng 

số 

1 
Chương 1: Tổng quan về giao dịch 

thương mại quốc tế  
6 3 9 

TLM1,TLM11, 

TLM13 

2 
Chương 2: Điều kiện cơ sở giao hàng 

Incoterms 2010 
9 3 12 

TLM1, TLM6, 

TLM11, TLM12, 

TLM13 

3 
Chương 3: Hợp đồng mua bán hàng 

hoá quốc tế 
9 3 12 

TLM1, TLM6, 

TLM11, TLM12, 

TLM13 

4 

Chương 4: Tổ chức thực hiện hợp 

đồng và các chứng từ trong mua bán 

hàng hoá quốc tế 

9 3 12 

TLM1, TLM3,  

TLM11,  

TLM12, TLM13 

Ghi chú: Số giờ thực hành/ thảo luận trên thực tế sẽ bằng số tiết thực hành/ thảo luận trên thiết 

kế x 2. 

 

 



17. Mối quan hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLO) và phương pháp đánh giá (AM) 

 Mã Tên phương pháp đánh giá 

Nhóm 

phương 

pháp C
L

O
1

 

C
L

O
2

 

C
L

O
3

 

C
L

O
4

 

C
L

O
5

 

1 AM1 Tham gia trên lớp 1 X X X  X 

2 AM2 Đánh giá bài tập 1 X X X   

3 AM3 Đánh giá thuyết trình 1    X  

4 AM4 Đánh giá hoạt động 2      

5 AM5 Bài thu hoạch 2      

6 AM6 Thi viết 2      

7 AM7 Kiểm tra trắc nghiệm 2 X X X   

8 AM8 Bảo vệ và thi vấn đáp 2      

9 AM9 
Kỹ năng giao tiếp thông qua văn 

bản 
2 X X X   

10 AM10 Dự án 3      

11 AM11 Đánh giá làm việc nhóm 3      

12 AM12 Báo cáo khóa luận 3      

13 AM13 Đánh giá đồng cấp 4      

 

18. Kế hoạch kiểm tra, đánh giá 

  Tuần Nội dung 

Phương 

pháp 

đánh giá 

Tỷ lệ 
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1 1-15 

Chương 1 – 

chương 4 
AM1 20% 

X X X  X 

2 1-15 
Chương 1 – 

chương 4 

AM2, 

AM3, 

AM9 

20% 

X  X X X  

3 
 Theo 

lịch 
Toàn bộ AM7 60% 

X X X   

Tổng cộng 100%      

 

 

Xác nhận của Khoa/Bộ môn 

 


